Ngày soạn:
Ngày dạy: 
TUẦN 29
Tiết 145:                        TỔNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẬT DỤNG
    
I. Mục tiêu
1/Kiến thức:
-Đặc trưng của văn bản nhật dụng là tính cập nhật nội dung. Những nội dung cơ bản của các văn bản nhật dụng đã học.
2. Phẩm chất:
- Chăm học, có ý thức ôn tập tổng kết về phần VBND
-Tự giác thống kê văn bản nhật dụng đã học, nêu nội dung các văn bản và liên hệ thực tế bản thân.
3. Năng lực
- Năng lực chung:  năng lực làm việc nhóm, năng lực tự quản bản thân, năng lực tổng hợp
- Năng lực chuyên biệt: 
+Năng lực ngôn ngữ: Tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức về VBND ở cấp THCS
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Kế hoạch dạy học
- Đồ dùng dạy học, phiếu học tập,  Bảng hệ thống kiến thức
 2. Chuẩn bị của học sinh:  
- Ôn lại kiến thức về văn bản nhật dụng đã học ở lớp 6, hệ thống các VBND đã học trong chương trình THCS.
III. Tiến trình dạy học
1.Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế vào tiết học và định hướng chú ý cho học sinh.
b) Nội dung hoạt động: 
 - HS quan sát 4 bức tranh và cho biết 4 bức tranh đó liên quan đến các VB nào đã học. Điểm chung ở các VB đó
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV đưa 4 bức tranh trên máy chiếu và nêu yêu cầu
Em hãy quan sát 4 bức tranh và cho biết mỗi bức tranh này gợi nhớ đến các VB nào đã học? Điểm chung của các VB này là gì?
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*HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát và trả lời
* Báo cáo kết quả:
 - GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
Dự kiến: (1) VB “ Bức thư của thủ lĩnh da đỏ”; (2): VB “ Ca Huế trên sông Hương”; (3): VB “ Thông tin về  ngày trái đất năm 2000” ; (4): VB : “ Đấu tranh cho một thế giới hoà bình”
=> Điểm chung của các VB đều là VB nhật dụng
* Đánh giá nhận xét:
- HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận và dẫn vào bài
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
a) Mục tiêu: HS nhớ được khái niệm VBND, nội dung, hình thức và có phương pháp đúng khi học VBND.
b) Nội dung hoạt động: 
- HS nhắc lại khái niệm VBND, ôn lại nội dung, hình thức của các VBND và nắm được PP học VBND.
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
- Phiếu học tập 
d) Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS nhớ và nhắc lại khái niệm VBND
- GV phát phiếu học tập và yêu cầu HS làm việc nhóm để điền các thông tin vào phiếu
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện các nhiệm vụ GV yêu cầu: cá nhân/ nhóm
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân/ đại diện nhóm  nào trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:
-HS tự đánh giá, HS đánh giá lẫn nhau, GV đánh giá.
	Hoạt động của GV và HS

	Nội dung cần đạt
                     (Dự kiến sản phẩm)

	-GV yêu cầu HS nhớ lại khái niệm VBND và trình bày
-HS hoạt động cá nhân, độc lập suy nghĩ và trình bày
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét và kết luận. Chú ý nhấn mạnh vào 2 đặc điểm: tính cập nhật và giá trị VC của VBND

- GV phát phiếu học tập cho HS thảo luận nhóm điền các thông tin vào phiếu
-HS thảo luận theo nhóm và điền thông tin vào phiếu học tập
-GV gọi đại diện nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
	I/ Khái niệm VB nhật dụng
- Văn bản nhật dụng không có khái niệm thể loại, không chỉ kiểu văn bản  nó chỉ đề cập tới chức năng, đề tài và tính cập nhật của nội dung văn bản.



II/ Nội dung và hình thức của VBND



                                                  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Tên VBND
	Lớp
	Nội dung
	Hình thức
	PTBĐ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



- Dự kiến sản phẩm
                                                 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Tên VBND
	Lớp
	Nội dung
	Hình thức
	PTBĐ

	Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-at-tơn)
	6
	Con người phải biết sống hoà hợp với thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống
	Bức thư
	Nghị luận, biểu cảm

	Cổng trường mở ra ( Lí Lan)
	7
	Tình cảm sâu sắc của người mẹ đối với con. Vai trò to lớn của nhà trường đối với mỗi con người.
	Hồi kí
	Biểu cảm, tự sự, miêu tả

	Mẹ tôi ( A. Đơ-mi-xi)
	7
	Yêu thương kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng của con người
	Truyện ngắn
	Tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận

	Cuộc chia tay của những con búp bê ( Khánh Hoài)
	7
	T×nh c¶m anh em th©n thiÕt vµ nçi ®au cña nh÷ng em nhá r¬i vµo c¶nh ngé gia ®×nh li t¸n
	Truyện ngắn
	Tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận

	Ca Huế trên sông Hương ( Hà Ánh Minh)
	7
	Vẻ đẹp của sinh hoạt văn hoá và những con người tài hoa xứ Huế.
	Bút kí
	TM, miêu tả, biểu cảm

	Thông tin về trái đất năm 2000
	8
	Tác hại của bao bì ni lông và những giải pháp khắc phục.
	Thông báo
	 Nghị luận, TM

	Ôn dịch, thuốc lá
( Nguyễn Khắc Viện)
	8
	Tác hại của thuốc lá và biện pháp phòng chống ôn dịch này.
	Bài nghiên cứu
	Nghị luận, TM, biểu cảm

	Bài toán dân số
( Thái An)
	8
	Hạn chế gia tăng dân số là con đường tồn tại của loài người.
	Nghị luận
	Nghị luận, tự sự, TM


	Phong cách HCM ( Lê Anh Trà)
	9
	Vẻ đẹp phong cách HCM là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, giữa vĩ đại và giản dị.
	Tiểu luận ( nghị luận)
	Nghị luận, TM, tự sự

	Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
	9
	Nguy cơ chiến tranh hạt nhân, phải ngăn chặn vì thế giới hoà bình.
	Bài tham luận ( xã luận)
	Nghị luận

	Tuyên bố thế giới về sự sống còn...
	9
	Bảo vệ chăm sóc trẻ em là vấn đề quan trọng, cấp bách có tính toàn cầu.
	 Bản tuyên bố
	 Nghị luận, TM, HCCV



	-GV yêu cầu HS rút ra nhận xét sau khi hoàn thành bảng thống kê từ phiếu học tập
-HS rút ra nhận xét
- GV nhận xét, kết luận

-GV chuyển giao nhiệm vụ:
Để học tốt 1 VBND ta phải làm gì?
-HS hoạt động cá nhân: quan sát SGK kết hợp suy nghĩ và trình bày
- Các HS khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét và kết luận
	
- Nội dung và hình thức của các VBND rất phong phú, đa dạng và chúng sử dụng nhiều PTBĐ khác nhau

III/ Phương pháp học VBND
-Tìm hiểu các chú thích về từ ngữ, các sự kiện liên quan đến vấn đề.
- Liên hệ vấn đề đặt ra với cuộc sống.
-  Có những kiến giải riêng, quan điểm riêng, có thể đề xuất kiến nghị trong một số trường hợp cụ thể.
- Biết vận dụng các môn học khác để làm sáng tỏ vấn đề đặt ra.
- Cần căn cứ vào hình thức văn bản và phương thức biểu đạt để phân tích nội dung.	



3. Hoạt động 3:Luyện tập
a)Mục tiêu: HS vận dụng hiểu biết về nội dung tiết học để làm BT
b) Nội dung hoạt động: 
- HS làm bài tập đọc hiểu ôn lại các kiến thức về VBND
c) Sản phẩm học tập: 
- Phiếu học tập do GV chuẩn bị
- Bài làm của HS trên phiếu học tập
d) Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV phát phiếu học tập, giao bài tập  
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện các nhiệm vụ GV yêu cầu: cá nhân/ nhóm
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân/ đại diện nhóm trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:
- HS tự đánh giá, HS đánh giá lẫn nhau, GV đánh giá
	Hoạt động của GV và HS

	Nội dung cần đạt
                     (Dự kiến sản phẩm)

	-GV phát phiếu học tập
    PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
“Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc ,thấm vào cỏ thể. Nạn nhân đầu tiên là những lông rung của những tế bào niêm mạc ở vòm họng, ở phế quản,ở nang phổi bị chất hắc ín trong khói thuốc lá làm tê liệt. Các lông mao này có chức năng quét dọn bụi bặm và các vi khuẩn theo luồng ko khí tràn vào phế quản và phổi; khi các lông mao ngừng hoạt động, bụi và vi khuẩn ko đc đẩy ra ngoài, tích tụ lại gây ho hen và sau nhiều năm gây viêm phế quản
                                   (Ngữ văn 8- tập 1)
Câu 1. Đoạn trích trên được trích tử văn bản nảo? Tác giả của văn bản là ai? Cho biết PTBĐ chính của đoạn văn
Câu 2. Tim trường từ vựng chỉ các bộ phận cơ thể con người trong đoạn trích. 
Câu 3. Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau và cho biết quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu đó: 
“Các lông mao này có chức năng quét dọn bụi bặm và các vi khuẩn theo luồng ko khí tràn vào phế quản và phổi.”
Câu 4. Qua đoạn trích tác giả muốn nói điều gì? 
Câu 5; Trình bày nội dung văn bản em vừa tìm được.
Câu 6: Cho câu chủ đề sau: “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe”. Từ câu chủ đề trên, hãy viết một đoạn văn khoảng 5-7 câu, trong đoạn có sử dụng 1 tình thái từ và 1 trợ từ.
Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.

	
Câu 1
- Đoạn văn trích trong văn bản Ôn dịch thuốc lá
-Tác giả Nguyễn Khắc Viện
- PTBĐ chính của đoạn văn: Nghị luận
Câu 2:
Trường từ vựng chỉ các bộ phận cơ thể con người: niêm mạc, vòm họng phế quản, phổi, lông mao.
Câu 3
Các lông mao này (CN)// có chức năng quét dọn bụi bặm (VN) và các vi khuẩn (CN)// theo luồng ko khí tràn vào phế quản và phổi (VN)
- Quan hệ ý nghĩa: Quan hệ tiếp nối
Câu 4
Tác giả muốn nói: Tác hại ghê gớm của thuốc là đối với sức khỏe con người
Câu 5
Văn bản đề cập tới nạn nghiện thuốc lá: Với những phân tích thấu đáo, tác giả đã chỉ ra nhiều tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và tính mạng mỗi người. Nghiện thuốc lá còn ghê gớm hơn cả ôn dịch, muốn chống lại nó chúng ta phải quyết tâm bảo và có những biện pháp triệt để hơn là phòng chống ôn dịch
Câu 6:
Nội dung đoạn văn cần đảm bảo:
- Câu chủ đề: Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe là điều mà ai trong chúng ta cũng đều hiểu.
- Trình bày tác hại của thuốc lá: 
+ Với bản thân người hút: gây ung thư vòm họng, ung thử phổi; gây cao huyết áp, tắc động mạnh, nhồi máu cơ tim; lãng phí tiền bạc; tổn hại sức khỏe lao động.
+ Với người hút thụ động (ngửi khói thuốc): đau tim mạch, viêm phế quản, có khả năng bị ung thư; những bà mẹ mang thai, khi ngửi khói thuốc, sinh con non, con suy yếu, hệ miễn dịch kém,…
- Giải pháp: đánh thuế cao; phạt nặng những người hút ở nơi công cộng;…


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
 - Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học đọc hiểu 1 đoạn VBND ngoài chương trình
b) Nội dung: 
  - HS vận dụng kiến thức, kĩ năng làm BT đọc hiểu về một đoạn VB nhật dụng ngoài chương trình
c) Sản phẩm học tập: 
 Câu trả lời cho bài tập đọc hiểu VB
d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV  chuyển giao nhiệm vụ: phát phiếu học tập
* Thực hiện nhiệm vụ:
 - HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ: suy nghĩ, hình thành, triển khai ý tưởng, tư duy độc lập
* Báo cáo kết quả:
 - GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả ( có thể vào hôm sau- nếu hết thời gian)
* Kết luận, đánh giá:
- HS nhận xét đánh giá kết quả bài làm của bạn
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận

	Hoạt động của GV và HS

	Nội dung cần đạt
                     (Dự kiến sản phẩm)

	    PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Đọc phần VB sau và trả lời câu hỏi:
“Khi mạng xã hội ra đời, những người cổ xúy thường cho rằng chức năng quan trọng nhất của nó là kết nối. Nhưng trên thực tế phải chăng mạng xã hội đang làm chúng ta đang xa cách nhau hơn? 
Tôi đi dự đám cưới, bữa tiệc được chuẩn bị chu đáo, sang trọng từ khâu tiếp khách, lễ nghi cho đến cách chọn thực đơn, loại nhạc biểu diễn trong suốt bữa tiệc. Vậy mà suốt buổi tiệc, nhìn quanh mình đâu đâu tôi cũng thấy có người chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại, mà khỏi nói tôi cũng biết họ đang xem gì qua cách họ túm tụm thành từng nhóm vừa chỉ chỏ vào chiếc điện
thoại, vừa bình luận, nói cười rôm rả.
(...) Trẻ trung có (số này chiếm đông hơn cả), tầm tầm cũng có. Nói đâu xa, ngay trong bàn tôicũng thế, mọi người xúm lại chụp ảnh rồi “post” lên Facebook ngay tức thì “cho nó “hot”!”
(“Gần mặt...cách lòng”- Lê Thi Ngọc Vi – Tuổi trẻ Online 04/05/2014)
1/ Đoạn văn trên nói về thực trạng gì đang phổ biến hiện nay?
2/ Những người đi dự đám cưới ở đoạn văn trên quan tâm tới điều gì? Đều đó trái với sự tiếp đón của gia chủ ra sao?
3/ Tác giả đã sử dụng thủ pháp nghệ thuật gì khi đặt nhan đề cho bài báo? Em hiểu nhan đề đó như thế nào?
4/ Viết một đoạn văn ngắn về cách sử dụng facebook hiệu quả.
=> HS có thể về nhà làm phần vận dụng nếu hết thời gian tại lớp
	

Đọc- hiểu 1 đoạn VB nhật dụng khác ngoài chương trình
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